
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày          tháng        năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt dự toán tạm cấp kinh phí hoạt động thực hiện nhiệm vụ 

điều trị COVID-19 trong hai tháng đầu năm 2022 cho Bệnh viện điều trị 

COVID-19 số 01 tỉnh Thanh Hóa (Bệnh viện Phổi Thanh Hóa) 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Nghị định 

số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Thông tư số 

342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-

CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 

2007; Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc công bố dịch COVID-19; Quyết định số 219/QĐ-BYT ngày 29 

tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc bổ sung bệnh viêm đường hô 

hấp cấp do chủng mới của vi-rút Corona (nCoV) gây ra vào danh mục các bệnh 

truyền nhiễm nhóm A theo quy định tại Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 

năm 2007; 

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2021 của Chính 

phủ về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong 

phòng, chống dịch COVID-19; Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 

năm 2019 của Chính phủ về việc quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu 

thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn 

kinh phí chi thường xuyên; Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 

năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc 

thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập 

và chế độ phụ cấp chống dịch;  

Căn cứ Quyết định số 2626/QĐ-BYT ngày 28 tháng 5 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục nhu cầu trang thiết bị, vật tư tiêu 

hao và thuốc thiết yếu của các Khu vực điều trị người bệnh COVID-19; Quyết 

định số 4111/QĐ-BYT ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc 
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ban hành tài liệu Hướng dẫn thiết lập cơ sở thu dung điều trị COVID-19 theo 

mô hình tháp ba tầng; Công văn số 3100/BYT-BH ngày 20 tháng 4 năm 2021 

của Bộ Y tế về việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế liên quan 

đến dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 3414/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2021 của 

UBND tỉnh về việc Phê duyệt phương án điều trị COVID-19 trên địa bàn tỉnh 

Thanh Hóa; Quyết định số 3539/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2021 của 

UBND tỉnh về việc thành lập Bệnh viện điều trị COVID-19 số 01 tỉnh Thanh 

Hóa tại Bệnh viện Phổi tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 5255/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2021 của 

UBND tỉnh về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi 

ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2022 của tỉnh 

Thanh Hóa; 

Theo đề nghị của Liên ngành: Tài chính - Y tế tại Tờ trình liên ngành số 

416/LN-STC-SYT ngày 19 tháng 01 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt tạm cấp kinh phí hoạt động thực hiện nhiệm vụ điều trị 

COVID-19 trong hai tháng đầu năm 2022 cho Bệnh viện điều trị COVID-19 số 

01 tỉnh Thanh Hóa (Bệnh viện Phổi Thanh Hóa), với các nội dung chính như sau 

1. Tổng dự toán: 10.558.536.997 đồng 

 (Bằng chữ: Mười tỷ, năm trăm năm mươi tám triệu, năm trăm ba mươi sáu 

nghìn, chín trăm chín mươi bảy đồng.) 

Trong đó: 

- Chi thanh toán cá nhân: 5.722.762.866 đồng 

- Chi quản lý: 994.333.333 đồng 

- Chi nghiệp vụ chuyên môn: 3.841.440.798 đồng 

(Chi tiết theo các phụ lục 01, 02, 03 đính kèm) 

2. Dự toán đã giao cho Bệnh viện điều trị COVID-19 số 01 tỉnh Thanh 

Hóa (Bệnh viện Phổi Thanh Hóa) theo Quyết định số 5255/QĐ-UBND ngày 20 

tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa:                     550.000.000 đồng 

(Bằng chữ: Năm trăm, năm mươi triệu đồng.) 

3. Dự toán tạm cấp lần này:  10.008.536.997 đồng 

 (Bằng chữ: Mười tỷ, không trăm lẻ tám triệu, năm trăm ba mươi sáu nghìn, 

chín trăm chín mươi bảy đồng) 

4. Nguồn kinh phí: Từ nguồn kinh phí chi sự nghiệp y tế, dân số và gia 

đình trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2022 (kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho 

các đối tượng và phòng, chống dịch COVID-19). 
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Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa và 

các đơn vị có liên quan, thực hiện các thủ tục nghiệp vụ thông báo bổ sung dự 

toán năm 2022 cho Bệnh viện điều trị COVID-19 số 01 tỉnh Thanh Hóa (Bệnh 

viện Phổi Thanh Hóa); đồng thời, có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực 

hiện đảm bảo theo đúng quy định pháp luật hiện hành và chịu trách nhiệm về nội 

dung thẩm định dự toán kinh phí đề nghị phê duyệt. 

2. Bệnh viện điều trị COVID-19 số 01 tỉnh Thanh Hóa (Bệnh viện Phổi 

Thanh Hóa) có trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, nội dung, 

đối tượng, tiết kiệm, hiệu quả và thực hiện thanh, quyết toán theo đúng quy định 

hiện hành; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về các 

quyết định của mình.   

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Y tế; Giám 

đốc Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa, Giám đốc Bệnh viện điều trị COVID-19 số 

01 tỉnh Thanh Hóa (Bệnh viện Phổi Thanh Hóa) và Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
  

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 Quyết định; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/cáo); 

- Lưu: VT, KTTC. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
Đầu Thanh Tùng 

 

 

 



Phụ lục 01:  

DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐẢM BẢO HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 

ĐIỀU TRỊ CHO BỆNH NHÂN COVID-19 HAI THÁNG ĐẦU NĂM 2022  

CỦA BỆNH VIỆN ĐIỀU TRỊ COVID-19 SỐ 01 TỈNH THANH HÓA 
(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày          tháng         năm 2022   

của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 
 Đơn vị tính: Đồng. 

TT Nội dung 
Dự toán  

phê duyệt tạm cấp 
Ghi chú 

A B C D 

  Tổng cộng ngân sách nhà nước tạm cấp 10.558.536.997   

1 Chi thanh toán cá nhân 5.722.762.866 Theo Phụ lục 02 

- Chi tiền lương ngạch bậc 2.692.582.600   

- Chi phụ cấp lương 2.398.145.510   

- Chi các khoản phải nộp theo lương 632.034.756   

2 Chi quản lý  994.333.333 

Theo Phụ lục 03 
3 Chi phí nghiệp vụ chuyên môn 3.841.440.798 



Phụ lục 02:  

DỰ TOÁN CHI THANH TOÁN CÁ NHÂN HAI THÁNG ĐẦU NĂM 2022  

CỦA BỆNH VIỆN ĐIỀU TRỊ COVID-19 SỐ 01 TỈNH THANH HÓA 
(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày          tháng         năm 2022   

của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 
 Đơn vị tính: Đồng. 

TT Nội dung 
 Dự toán 

 phê duyệt tạm cấp  
 Ghi chú  

A B C D 

I Tiền lương ngạch bậc 2.692.582.600   

1 Hệ số lương: 303 người 2.604.579.600   

2 Lương hợp đồng theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP: 11 người 88.003.000   

II Phụ cấp lương 2.398.145.510   

1 Phụ cấp chức vụ 84.930.000   

2 Phụ cấp trách nhiệm 46.488.000   

3 Phụ cấp độc hại 302.172.000   

 

Phụ cấp độc hại: 298 người (56 người mức 0,1; 05 người mức 0,2; 

237 người mức 0,4) 
302.172.000   

4 Phụ cấp ưu đãi nghề 1.453.322.160   

- Cán bộ làm trực tiếp chuyên môn y tế (262 người): Mức hưởng 60% 1.378.932.420   

+ Hệ số lương 1.331.738.160   

+ Phụ cấp chức vụ 39.514.800   

+ Phụ cấp thâm niên vượt khung 7.679.460   

- Cán bộ không trực tiếp chuyên môn y tế (37 người): Mức hưởng 20% 74.389.740   

+ Hệ số lương 69.457.840   

+ Phụ cấp chức vụ 3.814.400   

+ Phụ cấp thâm niên vượt khung 1.117.500   

5 Phụ cấp thâm niên vượt khung 18.386.600   

- Lương cơ bản 18.386.600   

6 Chế độ bồi dưỡng hiện vật 201.960.000   

- 
41 người (Phòng Tài chính - Kế toán; Phòng Vật tư, Kỹ thuật dược; 

Phòng Hành chính - Quản trị; Phòng Kế hoạch - Tổng hợp) x 10.000đ  
18.040.000   

- 
29 người (Khoa nội 1, Khoa Chẩn đoán hình ảnh) x 20.000đ x 22 

ngày x 02 tháng 
25.520.000   

- 240 người (các khoa còn lại) x 15.000đ x 22 ngày x 02 tháng 158.400.000   
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TT Nội dung 
 Dự toán 

 phê duyệt tạm cấp  
 Ghi chú  

7 Phụ cấp trực 280.886.750   

- Thường trực: 140.317.250   

+ Trực 16/24h ngày thường: 23 người x 43 ngày x 86.250đ 85.301.250   

+ Trực 24/24h thứ 7, Chủ nhật: 23 người x 16 ngày x 149.500đ 55.016.000   

+ Trực 24/24h lễ, tết: 23 người x 06 ngày x 207.000đ 28.566.000   

- Trực Hồi sức tích cực 132.169.500   

+ Trực 16/24h ngày thường: 12 người x 43 ngày x 129.375đ 66.757.500   

+ Trực 24/24h ngày thứ 7, Chủ nhật: 12 người x 16 ngày x 224.250đ 43.056.000   

+ Trực 24/24h lễ, tết: 12 người x 06 ngày x 310.500đ 22.356.000   

- Tiền ăn trực: 16 ngày x 15.000đ x 35 suất 8.400.000   

8 Phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật 10.000.000   

III Các khoản phải nộp theo lương 632.034.756   

- Bảo hiểm xã hội 17,5% 470.664.180   

- Bảo hiểm y tế 3%  80.685.288   

- Kinh phí công đoàn 2%  53.790.192   

- Bảo hiểm thất nghiệp 1% 26.895.096   

  Tổng cộng 5.722.762.866   



Phụ lục 03:  

DỰ TOÁN CHI QUẢN LÝ VÀ CHI CHUYÊN MÔN NGIỆP VỤ HAI THÁNG 

ĐẦU NĂM 2022 CỦA BỆNH VIỆN ĐIỀU TRỊ COVID-19 SỐ 01  

TỈNH THANH HÓA 
(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày          tháng         năm 2022   

của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 
 Đơn vị tính:  Đồng. 

TT   Nội dung  
Dự toán phê duyệt tạm cấp Ghi chú  

 Số tháng   Định mức  Tổng kinh phí 
 

I Chi quản lý  02 

19 triệu 

đồng/người

/năm 

994.333.333   

II Chi phí chuyên môn nghiệp vụ 02  3.841.440.798   

- 
Chi mua thuốc điều trị bệnh nhân 

COVID-19  
 1.761.256.663   

- 

Chi mua vật tư, hóa chất, sinh 

phẩm chẩn đoán, y cụ điều trị bệnh 

nhân COVID-19 

  2.030.184.135  

- 

Chi mua bảo hộ lao động cho cán 

bộ viên chức, người lao động và 

bệnh nhân 
 

 50.000.000   

 Tổng cộng   4.835.774.132  
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